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MÔN : SINH HỌC - LỚP 8

1/ Trình bày những đặc điểm giống nhau và khác nhau giữa người và động vật thuộc lớp thú?
Giống nhau:
Giống nhau về cấu tạo các phần của bộ xương, sự sắp xếp các nội quan, có lông mao, có tuyến sữa, đẻ con, bộ răng phân hóa…

Khác nhau:
Con người có một số đặc điểm phát triển hơn ĐV thuộc lớp thú:

+ Đi bằng 2 chân, sự phân hóa bộ xương phù hợp với chức năng lao động…( biết chế tạo và sử dung công cụ lao động ( làm chủ thiên nhiên
+Não phát triển, sọ lớn hơn mặt ( Có tiếng nói, chữ viết, có tư duy trừu tượng và hình thành ý thức
2/ Cơ thể người gồm mấy phần? Hệ cơ quan là gì? Xác định thành phần, chức năng của các hệ cơ quan?

· Cơ  thể người gồm 3 phần: đầu, thân và tứ chi

Đầu gồm bộ não và các giác quan

Thân gồm khoang ngực (chứa tim, phổi) và khoang bụng ( chứa dạ dày, ruột, gan tụy, thận…)
Khoang ngực ngăn cách với khoang bụng bởi cơ hoành.

Tứ chi gồm tay và chân

· Hệ cơ quan gồm các cơ quan cùng thực hiện một chức năng nhất định của cơ thể.

· Thành phần, chức năng của các hệ cơ quan:

	Hệ cơ quan
	Các cơ quan
	Chức năng của hệ cơ quan

	Hệ vận động
	Cơ, xương
	Nâng đỡ, vận động

	Hệ tiêu hóa
	Miệng, hầu, thực quản, dạ dày, ruột non, ruột già, hậu môn, và các tuyến tiêu hóa
	Tiêu hóa thức ăn

	Hệ tuần hoàn
	Tim, mạch máu
	Vận chuyển máu đi khắp cơ thể

	Hệ hô hấp
	Mũi, khí quản, phế quản, phổi
	Trao đổi khí giữa cơ thể và môi trường

	Hệ bài tiết
	Thận, bóng đái, ống dẫn nước tiểu
	Bài tiết chất thải…

	Hệ thần kinh và hệ nội tiết
	Não, tủy sống, dây thần kinh, hạch thần kinh
	Điều khiển hoạt động của các cơ quan ( giúp cơ thể thích nghi


3/ Nêu cấu tạo của một tế bào điển hình, cho biết chức năng của các bộ phận trong tế bào. Tại sao nói tế bào là đơn vị chức năng của cơ thể?

· Tế bào cấu tạo gồm:

+ Màng sinh chất (bao bọc tế bào) ( có chức năng thực hiện trao đổi chất giữa tế bào với môi trường trong cơ thể.
+ Trong màng là chất tế bào có các bào quan như lưới nội chất, riboxom, bộ máy Golgi, ti thể… ( đây là nơi diễn ra mọi hoạt động sống của tế bào.

+ Nhân, trong nhân có nhiễm sắc thể ( điều khiển mọi hoạt động sống của tế bào

· Tế bào là đơn vị chức năng của cơ thể vì tế bào có thể thực hiện đầy đủ các chức năng của cơ thể như: trao đổi chất, lớn lên, sinh sản, trả lời kích thích…

4/ Mô là gì? Kể tên các loại mô chính trong cơ thể và nêu chức năng của nó.

Mô là tập hợp các tế bào chuyên hóa, có cấu trúc giống nhau, cùng thực hiện một chức năng nhất định.

Có 4 loại mô chính trong cơ thể:

+ Mô biểu bì có chức năng bảo vệ, hấp thụ, tiết.

+ Mô liên kết có chức năng nâng đỡ, liên kết các cơ quan.

+ Mô cơ gồm cơ vân, cơ tim, cơ trơn có chức năng co dãn.

+Mô thần kinh tạo nên hệ thần kinh có chức năng tiếp nhận kích thích, xử lý thông tin và điều khiển sự hoạt động các cơ quan để trả lời các kích thích của môi trường.
5/ Trình bày cấu tạo và chức năng của một Nơron (hình 6.1/ trang20)
· Cấu tạo của Nơron: gồm thân chứa nhân, từ thân phát ra nhiều sợi ngắn phân nhánh (sợi nhánh) và một sợi dài có bao myelin bao bọc (sợi trục), tận cùng sợi trục là các đầu mút.
· Chức năng của Nơron là: cảm ứng và dẫn truyền xung thần kinh.

6/ Phản xạ là gì? Cho ví dụ về phản xạ và phân tích đường dẫn truyền xung thần kinh trong phản xạ đó.
· Phản xạ là phản ứng của cơ thể trả lời các kích thích của môi trường thông qua hệ thần kinh.
· VD: kim đâm vào tay ( phản xạ rụt tay lại

· Khi bị kim châm thì cơ quan thụ cảm đau trên da bị kích thích sẽ phát sinh xung thần kinh theo nơron hướng tâm về trung ương thần kinh, từ trung ương thần kinh phát đi xung thần kinh theo nơron li tâm tới cơ quan phản ứng là bắp cơ và gây ra phản xạ rụt tay lại.
7/ Kể tên các phần của bộ xương người? Chức năng của bộ xương? Kể tên các loại khớp?
· Bộ xương người gồm nhiều xương, được chia làm 3 phần: 
+ Xương đầu gồm xương sọ và xương mặt

+Xương thân gồm cột sống và lồng ngực

+Xương chi gồm xương tay và xương chân

· Bộ xương là bộ phận nâng đỡ, bảo vệ cơ thể, là nơi bám của các cơ.

· Các xương liên hệ với nhau bởi khớp xương ( có 3 loại khớp:

+ Khớp bất động là loại khớp không cử động được

+ Khớp bán động là những khớp mà cử động của khớp hạn chế.

+Khớp động là khớp cử động dễ dàng nhờ 2 đầu xương có sụn đầu khớp nằm trong một bao chứa dịch khớp.
8/ Nêu cấu tạo của một xương dài? Xương dài ra và to ra nhờ đâu?

· Xương dài có cấu trúc hình ống, mô xương xốp ở hai đầu xương, thân xương có cấu tạo gồm màng xương, mô xương cứng và mô xương xốp, trong xương chứa tủy đỏ là nơi sản sinh hồng cầu, khoang xương chứa tủy đỏ ở trẻ em, hoặc tủy vàng ở người lớn.

· Xương dài ra nhờ sự phân chia của các tế bào lớp sụn tăng trưởng.

· Xương to ra về bề ngang nhờ sự phân chia của các tế bào sụn tăng trưởng.
9/ Trình bày cấu tạo của bắp cơ. Nêu các biện pháp chống cong vẹo cột sống.

Bắp cơ gồm nhiều bó cơ, mỗi bó cơ gồm nhiều tế bào cơ, tế bào cơ được cấu tạo từ các tơ cơ gồm tơ cơ mảnh và tơ cơ dày.

Để hệ xương, hệ cơ phát triển cân đối, chúng ta phải chú ý rèn luyện thể dục thể thao, lao động vừa sức ( để chống cong vẹo cột sống phải chú ý ngồi đúng tư thế trong học tập, không mang vác quá sức…

10/ Máu gồm những thành phần cấu tạo nào? Nêu chức năng của các thành phần đó?
· Máu gồm: huyết tương và các tế bào máu

+ Huyết tương (55%) lỏng, trong suốt, màu vàng

+ Các tế bào máu (45%) gồm hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu

· Chức năng:

+ Huyết tương giúp duy trì máu ở trạng thái lỏng để lưu thông dễ dàng trong hệ mạch và vận chuyển các chất dinh dưỡng, các chất cần thiết, các chất thải.
+ Hồng cầu giúp vận chuyển oxi và khí cacbonic

+ Bạch cầu tham gia bảo vệ cơ thể nhờ sự thực bào, tiết kháng thể, hoặc phá hủy tế bào nhiễm bệnh…
+ Tiểu cầu đóng vai trò quan trọng trong quá trình đông máu.

11/ Miễn dịch là gì? Nêu sự khác nhau của miễn dịch tự nhiên và miễn dịch nhân tạo?

Miễn dịch là khả năng của cơ thể không bị mắc một bệnh nào đó.

Miễn dịch tự nhiên là miễn dịch thụ động sau khi cơ thể đã nhiễm bệnh

Miễn dịch nhân tạo là miễn dịch chủ động nhờ tiêm phòng vacxin

12/ Nêu các cơ chế bảo vệ cơ thể của bạch cầu.

Bạch cầu tham gia bảo vệ cơ thể bằng 3 cơ chế:

· Sự thực bào là hiện tượng bạch cầu trung tính và đại thực bào hình thành chân giả, bắt, nuốt rồi tiêu hóa vi khuẩn.

· Sự tiết kháng thể để vô hiệu hóa kháng nguyên do bạch cầu limpho B thực hiện.

· Phá hủy các tế bào đã nhiễm bệnh nhờ tế bào limpho T.

13/ Giải thích hiện tượng đông máu. Đông máu có ý nghĩa gì với sự sống của cơ thể.
· Sự đông máu liên quan đến hoạt động của tiểu cầu là chủ yếu, tiểu cầu vỡ giải phóng chất xúc tác (enzim), làm chất sinh tơ máu biến thành tơ máu ( hình thành một búi tơ máu ôm giữ các tế bào máu thành một khối máu đông bịt kín vết thương.
· Đông máu có ý nghĩa là chống mất máu, bảo vệ sự sống của cơ thể.
14/ Trình bày nguyên tắc truyền máu. 
Khi truyền máu cần làm xét nghiệm trước để lựa chọn loại máu truyền cho phù hợp, tránh tai biến (hồng cầu người cho bị kết dính trong huyết tương người nhận gây tắc mạch), chú ý tránh truyền máu nhiễm các tác nhân gây bệnh. (sơ đồ truyền máu SGK/trang 49)
15/ Trình bày cấu tạo của tim.
· Tim được cấu tạo bởi các cơ tim và mô liên kết. 
· Tim có dạng hình chóp, có 4 ngăn, chia tim thành 2 nửa riêng biệt, nửa phải chứa máu đỏ thẫm, nửa trái chứa máu đỏ tươi, ngòai có màng liên kết.

· Thành tâm nhĩ phải mỏng nhất, tâm thất trái có thành dày nhất.

· Giữa tâm nhĩ và tâm thất hoặc giữa tâm thất và các động mạch có các van giúp máu chỉ bơm theo 1 chiều.

16/ Hệ tuần hoàn gồm những thành phần cấu tạo nào? Trình bày đường đi của máu trong vòng tuần hoàn nhỏ và vòng tuần hoàn lớn? Hệ tuần hoàn có vai trò gì?

· Hệ tuần hoàn gồm tim và hệ mạch (động mạch, mao mạch, tĩnh mạch)
· Vòng tuần hoàn nhỏ dẫn máu qua phổi, giúp trao đổi khí oxi và cacbonic.(vẽ sơ đồ)  

· Vòng tuần hoàn lớn dẫn máu qua tất cả các tế bào của cơ thể để thực hiện sự trao đổi chất (vẽ sơ đồ)
· Hệ tuần hoàn có vai trò đảm bảo máu lưu thông liên tục khắp cơ thể để trao đổi khí và trao đổi chất.
17/ Hô hấp gồm những giai đoạn chủ yếu nào? Hô hấp có vai trò như thế nào đối với cơ thể sống?

Hô hấp gồm 3 giai đoạn: sự thở, trao đổi khí ở phổi và trao đổi khí ở tế bào

Hô hấp có vai trò : không ngừng cung cấp oxi cho các tế bào của cơ thể và loại bỏ cacbonic do các tế bào thải ra khỏi cơ thể.

18/ Trình bày quá trình trao đổi khí ở phổi và ở tế bào.

· Trao đổi khí ở phổi gồm sự khuếch tán của O2 từ không khí ở phế nang vào máu và của CO2 từ máu vào không khí ở phế nang.

· Trao đổi khí ở tế bào gồm sự khuếch tán của O2 từ máu vào tế bào và của CO2 từ tế bào vào máu.

19/ Dung tích sống là gì? Làm thế nào để có dung tích sống lý tưởng?

Dung tích sống là thể tích lượng khí lớn nhất mà một cơ thể hít vào và thở ra một lần.

Để có dung tích sống lí tưởng cần tập thể dục đều đặn, đúng phương pháp, ngay từ lúc còn nhỏ…

20/ Nêu các tác nhân gây hại cho hệ hô hấp? Biện pháp nào giúp bảo vệ hô hấp khỏi tác nhân có hai? Hút thuốc lá có hại như thé nào cho hệ hô hấp?
· Các tác nhân gây hại cho hệ hô hấp: bụi, nito oxi, oxit lưu huỳnh, cacbon oxit, các chất độc, các vi sinh vật gây bệnh…

· Cần tích cực xây dựng môi trường sống và làm việc có bầu không khí trong sạch, ít ô nhiễm bằng các biện pháp như trồng nhiều cây xanh, không xả rác bừa bãi, không hút thuốc lá, đeo khẩu trang chống bụi khi làm vệ sinh hay khi hoạt động ở môi trường nhiều bụi.

· Hút thuốc lá rất có hại cho hệ hô hấp, CO chiếm chỗ trong hồng cầu làm cho cơ thể ở trạng thái thiếu O2, các loại khí Nitơ oxit có thể gây sưng, viêm niêm mạc, cản trở trao đổi khí, gây chết với liều cao, chất nicôtin trong thuốc lá có thể làm tê liệt lớp lông rung trong phế quản, giảm hiệu quả lọc khí dẫn tới ung thư phổi….
21/ Thức ăn ở khoang miệng được tiêu hóa như thế nào?

Nhờ hoạt động phối hợp của răng, lưỡi, các cơ môi và má cũng các tuyến nước bọt làm cho thức ăn đưa vào khoang miệng trở thành viên thức ăn mềm, nhuyễn, thấm đẫm nước bọt và dễ nuốt. Một phần tinh bột được enzim amilaza có trong nước bọt biến đổi thành đường mantôzơ.

22/ Ở dạ dày, thức ăn được tiêu hóa như thế nào?

Nhờ cấu tạo đặc biệt của dạ dày nên thức ăn xuống đây được làm nhuyễn và đảo trộn cho thấm đều dịch vị, loại thức ăn protein được phân cắt một phần thành các chuỗi ngắn gồm 3 – 10 axit amin. Thức ăn được tiêu hóa ở đây từ 3 đến 6 giờ rồi được đẩy dần từng đợt xuống ruột non.
23/ Hoạt động tiêu hóa chủ yếu ở ruột non là gì ?

Thức ăn xuống đến ruột non được biến đổi tiếp về mặt hóa học là chủ yếu. Nhờ có nhiều tuyến tiêu hóa hỗ trợ như gan, tụy, các tuyến ruột, nên ở ruột non có đủ các loại enzim phân giải các phân tử phức tạp của thức ăn ( gluxit, lipit, protein) thành các chất dinh dưỡng có thể hấp thụ được ( đường đơn, glixerin và axit béo, axit amin)

24/ Cấu tạo hệ tiêu hóa? Quá trình tiêu hóa gồm các hoạt động nào? Vai trò của tiêu hóa đối với cơ thể người là gì ?

· Hệ tiêu hóa có cấu tạo gồm các cơ quan trong hệ tiêu hóa(…), và các tuyến tiêu hóa.

· Qúa trình tiêu hóa gồm các hoạt động: ăn, uống, đẩy thức ăn vào ống tiêu hóa, tiêu hóa thức ăn, hấp thụ các chất dinh dưỡng và thải phân.

· Tiêu hóa có vai trò quan trọng đối với cơ thể, giúp biến đổi thức ăn thành các chất dinh dưỡng để cung cấp cho cơ thể người và thải bỏ các chất bã trong thức ăn.

25/ Nêu các tác nhân gây hại cho hệ tiêu hóa? Cần làm gì để có hệ tiêu hóa khỏe mạnh?

· Có nhiều tác nhân gây hại cho hệ tiêu hóa: các vi sinh vật gây bệnh, các chất độc hại trong thức ăn, đồ uống, ăn không đúng cách.

· Cần hình thành các thói quen ăn uống hợp vệ sinh, ăn khẩu phần hợp lý, ăn uống đúng cách và vệ sinh răng miệng sau khi ăn để bảo vệ hệ tiêu hóa tránh các tác nhân gây hại và hoạt động tiêu hóa có hiệu quả.
